
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƢỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-200709-

0024

NGUYỄN THỊ 

KIỀU TRANG

05/09/1

998
272594386 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

KP 9, phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/06/2013
Công an 

Đồng Nai

2

000.00.12.H1

9-200709-

0025

HOÀNG CAO 

THANH BÌNH
191988301 Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 8, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 8, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/07/2011

Công an 

Thừa Thiên 

- Huế

3

000.00.12.H1

9-200709-

0005

Võ Thị Hằng Ni
06/03/1

997
231121119 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

A8, khu phố 4, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

A8, khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/08/2013
Công an 

Gia Lai

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

THÁNG 7.2020

Số CMND
MÃ SỐ    

HỒ SƠ

TRƢỜNG 

ĐÀO TẠO
HỌ VÀ TÊN

Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

Nơi cấp 

CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

NGƢỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

STT

ĐỀ XUẤT TỔ THƢ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈNĂM SINH



4

000.00.12.H1

9-200709-

0019

Nguyễn Thị Loan
14/06/1

994
187154157 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2016

Đại học Y khoa 

Vinh
06/2019-07/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Anh 

Đức

Hẻm 1220, đƣờng 

Nguyễn Ái Quốc, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Hẻm 1220, 

đƣờng Nguyễn 

Ái Quốc, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
28/03/2019

Công an 

Nghệ An

5

000.00.12.H1

9-200708-

0002

NGUYỄN ĐÌNH 

NHÂN

01/01/1

994
272221686

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
12/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Bàu Bông, xã 

Phƣớc An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bàu Bông, xã 

Phƣớc An, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
06/05/2008

Công an 

Đồng Nai

6

000.00.12.H1

9-200708-

0008

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH TRANG

21/03/1

998
276041221 Cao đẳng hộ 

sinh
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

C20, Khu phố 13, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

C20, Khu phố 

13, phƣờng Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

02/07/2019
Công an 

Đồng Nai

7

000.00.12.H1

9-200708-

0011

PHẠM THỊ HỒNG 

ÂN

11/01/1

998
301637648

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình

Ấp Tân Bình, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Bình, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ 

LIỆU - PHỤC HỒI  CHỨC 

NĂNG

10/12/2015
Công an 

Long An

8

000.00.12.H1

9-200708-

0013

NGUYỄN HOÀNG 

TUẤN

05/11/1

995
187417929

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ 

LIỆU - PHỤC HỒI  CHỨC 

NĂNG

05/10/2012
Công an 

Nghệ An

9

000.00.12.H1

9-200708-

0016

MAI VĂN BUỘI
07/03/1

952
271943573

Lƣơng y 2016
Sở Y tế Đồng 

Nai

Tổ 07, ấp 6, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 07, ấp 6, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Lƣơng Y  Lƣơng y
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
10/03/2005

Công an 

Đồng Nai

10

000.00.12.H1

9-200708-

0018

VŨ THÀNH ĐẠT
09/02/1

998
272647040 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

10/2019-06/2020
Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Tổ 6, Khu phố Tân 

Mai, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 6, Khu phố 

Tân Mai, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
20/09/2013

Công an 

Đồng Nai

11

000.00.12.H1

9-200707-

0022

Lê Thị Thu
26/11/1

997
205948023 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Duy 

Tân
08/2019-06/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

phƣờng Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/05/2012

Công an 

Quảng 

Nam

12

000.00.12.H1

9-200707-

0029

Nguyễn Thái Minh 

Hoàng

21/11/1

993
272233566

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

TP. Hồ Chí 

Minh

12/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
28/08/2011

Công an 

Đồng Nai



13

000.00.12.H1

9-200707-

0030

Nguyễn Thị Hồng 

Chi

21/06/1

986
271725948

Y sĩ 2013
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

tổ 9, KP3, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

tổ 9, KP3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

22/07/2019
Công an 

Đồng Nai

14

000.00.12.H1

9-200707-

0001

Đặng Ngọc Kim 

Trang

26/09/1

997
272645102 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
10/2019-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn 

Đồng Nai

21B/22, phƣờng 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

21B/22, phƣờng 

Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

28/08/2013
Công an 

Đồng Nai

15

000.00.12.H1

9-200707-

0016

Trần Thanh Sang
15/07/1

973
271199190 Y sĩ y học cổ 

truyền
2018

Trung cấp Y 

dƣợc - Lê Hữu 

Trác

02/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Bình 

Dƣơng

Tổ 1, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 1, xã Bình 

Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
01/03/2020

Công an 

Đồng Nai

16

000.00.12.H1

9-200706-

0004

Trần Đình Tuấn
10/10/1

966
271195300 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
05/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc Cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp Tây Minh, xã 

Lang Minh, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tây Minh, xã 

Lang Minh, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
22/01/2016

Công an 

Đồng Nai

17

000.00.12.H1

9-200706-

0005

Trần Đức Hƣởng
29/12/1

997
272606691 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
05/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp Bình Xuân 1, 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Bình Xuân 1, 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
10/05/2013

Công an 

Đồng Nai

18

000.00.12.H1

9-200706-

0011

Dƣơng Trọng Tân
26/09/1

989
271842328

Y sĩ 2013

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

01/11/2014-

23/06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

cửu

tổ 2, KP8, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

tổ 2, KP8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

28/09/2018
Công an 

Đồng Nai

19

000.00.12.H1

9-200703-

0024

Phan Duy Hà
06/08/1

993
184379230

Bác sĩ 2017

Trƣờng Đại học 

Y dƣợc- Đại 

học Huế

01/01/2018-

31/01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

khu Phƣớc Hải, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

khu Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
08/08/2016

Công an 

Hà Tĩnh

20

000.00.12.H1

9-200702-

0002

Hoàng Thị Bé
15/01/1

993
187301782 Điều dƣỡng 

viên
2015

Trƣờng Đại học 

Y dƣợc Vinh

01/08/2019-

01/06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Thành

xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/02/2019
Công an 

Nghệ An



21

000.00.12.H1

9-200702-

0007

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH HẠ

18/12/1

998
272623318 Điều dƣỡng 

viên
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

03/09/2019-

01/07/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất

54/22c, tổ 20, khu 

phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

54/22c, tổ 20, 

khu phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/07/2013
Công an 

Đồng Nai

22

000.00.12.H1

9-200702-

0008

Lê Thị Thảo Linh
27/03/1

998
272757519 Điều dƣỡng 

viên
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

05/09/2019-

05/06/2020

Bệnh viện 

Đại học Y 

dƣợc 

Shingmark

Số 93, tổ 6, khu 

phố 2, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 93, tổ 6, khu 

phố 2, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

28/05/2015
Công an 

Đồng Nai

23

000.00.12.H1

9-200702-

0009

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhi

16/06/1

998
272696397

Cao đẳng xét 

nghiệm y học 2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/10/2019-

30/06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Suối Cát 1, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Suối Cát 1, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
25/07/2014

Công an 

Đồng Nai

24

000.00.12.H1

9-200702-

0011

Đinh Tiến Hồng
18/04/1

989
184108334

Y sĩ 2012
Cao đẳng Y tế 

Ninh Bình

24/06/2019-

25/06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Tổ 10, ấp Ngô 

Quyền, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

tổ 10, ấp Ngô 

Quyền, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

11/02/2011
Công an 

Hà Tĩnh

25

000.00.12.H1

9-200702-

0012

Trịnh Thị Minh 

Dung

15/08/1

984
271551762

Y sĩ học cổ 

truyền 2019
Trung cấp Bách 

Khoa Đồng Nai

19/06/2019-

23/06/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

99/2B, ấp Gia Yên, 

xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

99/2B ấp Gia 

Yên, xã Gia Tân 

3, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
07/12/2012

Công an 

Đồng Nai

26

000.00.12.H1

9-200702-

0024

Y TÍ KJÊ
01/01/1

990
241470536

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên

01/10/2018-

01/06/2020

BV ĐKKV 

Long Thành

01 Lý Thái Tổ, khu 

Phƣớc Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

01 Lý Thái Tổ, 

khu Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhi khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NHI 
22/11/2010

Công an 

Đăk Lăk

27

000.00.12.H1

9-200701-

0020

ĐỖ THỊ ANH
07/11/1

998
145836417

Cao đẳng 

điều dƣỡng 2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/09/2019-

01/07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

khu phố 4A, 

phƣờng Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

khu phố 4A, 

phƣờng Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/06/2013
Công an 

Hƣng Yên



28

000.00.12.H1

9-200701-

0005

ĐẶNG HOÀNG 

THẾ

20/04/1

990
272583200

Y sĩ đa khoa 2010
Cao đẳng Y tế 

Ninh Bình

13/06/2019-

13/06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

32C5, KP11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

32C5, KP11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

12/12/2012
Công an 

Đồng Nai

29

000.00.12.H1

9-200630-

0001

Trần Thị Thanh 

Tuyền

26/07/1

997
273590185 Kỹ thuật viên 

xét nghiệm
2018

 Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

03/2019-05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

KP5, phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP5, phƣờng 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
13/04/2015

Công an Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

30
H19-200625-

0010
Trần Ngọc Hải

24/09/1

994
091094000107

Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2016

Đại học Y dƣợc 

TP. Hồ Chí 

Minh

01/08/2019-

23/06/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Khánh

Khu I, thị trấn Gia 

Ray, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Khu I, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ 

LIỆU - PHỤC HỒI  CHỨC 

NĂNG

22/11/2018

Cục 

CSQLHCV

TTXH

31

000.00.12.H1

9-200630-

0014

Đinh Việt Tiến
16/05/1

990
271997599

Bác sĩ 2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

27/08/2018-

24/06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

ấp Phƣơng Mai 3, 

xã Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phƣơng Mai 

3, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đa khoa Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
09/08/2012

Công an 

Đồng Nai

32
H19-200626-

0016
Lê Hồng Hải

02/10/1

997
233217061 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Đà 

Nẵng

01/08/2019-

08/06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

H23, KP5, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

H23, KP5, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/10/2011
CA Kon 

Tun

33

000.00.12.H1

9-200703-

0010

Hà Thị Yến Vi
22/12/1

998
272626626 Điều dƣỡng 

viên
2019

Cao đẳng Y Tế 

Đồng Nai

23/09/2019-

22/06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

ấp 3, xã Thừa Đức, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

ấp 3, xã Thừa 

Đức, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/12/2013
Công an 

Đồng Nai

34

000.00.12.H1

9-200703-

0007

LÊ THỊ YẾN NHI
04/04/1

998
197402237 Điều dƣỡng 

viên
2019

Cao đảng Y tế 

Đồng Nai

03/09/2019-

03/07/2020

Bệnh Viện 

ĐK Thống 

Nhất

61/308A, kp9, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

61/308A, kp9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/05/2015
Công an 

Quảng Trị

35

000.00.12.H1

9-200629-

0001

Đỗ Thị Loan
05/12/1

993
272831280 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2018

Đại học y Dƣợc 

Cần Thơ

20/12/2018-

20/06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai

1077/56 kp2, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1077/56 kp2, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Răng hàm mặt  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

09/05/2016
Công an 

Đồng Nai



36

000.00.12.H1

9-200629-

0018

Mạc Thị Hằng
10/09/1

996
231013729 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Tây 

Nguyên

12/09/2019-

11/06/2020

Bệnh viện 

ĐK Đồng Nai

111/136 Đồng 

Khởi, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

111/136 Đồng 

Khởi, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/03/2011
Công an 

Gia Lai

37

000.00.12.H1

9-200706-

0014

Vƣơng Thị Cẩm 

Yến

18/07/1

998
197364577

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

29/01/2019
Công an 

Quảng Trị

38

000.00.12.H1

9-200703-

0005

Trần Anh Tú
07/07/1

986
271682667 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Bách 

Khoa Đồng Nai

19/06/2019-

23/06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

395/2b, Gia Yên, 

xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

395/2b, Gia 

Yên, xã Gia Tân 

3, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
07/09/2010

Công an 

Đồng Nai

39

000.00.12.H1

9-200703-

0002

Nguyễn Xuân Anh
27/07/1

993
184044981 Bác sĩ y học 

dự phòng
2018

Trƣờng ĐH Y 

dƣợc- ĐH Huế

05/12/2018-

04/06/2020

Trung tâm Y 

tế TP. Biên 

Hòa

tổ 25, KP 3A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

tổ 25, KP3A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHDP  Bác sĩ

KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ XỬ 

TRÍ CÁC BỆNH THÔNG 

THƢỜNG; XỬ TRÍ BAN 

ĐẦU MỘT SỐ TRƢỜNG 

HỢP CẤP CỨU TẠI CỘNG 

ĐỒNG

15/06/2010
Công an 

Hà Tĩnh

40

000.00.12.H1

9-200723-

0023

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến

19/03/1

989
272052816

Bác sĩ 2017

Đại học Quốc 

Gia Voronezh 

Liên Bang Nga

01/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

135, tổ 6, ấp Bình 

Lâm, xã Lộc An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

135, tổ 6, ấp 

Bình Lâm, xã 

Lộc An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN NỘI KHOA
11/08/2016

Công an 

Đồng Nai

41

000.00.12.H1

9-200723-

0014

Lê Thị Kim 

Liên

15/01/1

984
271570841 Y sĩ y học cổ 

truyền
2017

Trung cấp Tây 

Sài Gòn
03/2019-03/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc Cổ 

truyền Đồng 

Nai

200 Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

201 Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
07/01/2016

Công an 

Đồng Nai

42

000.00.12.H1

9-200723-

0015

Trần Thị 

Dung

22/08/1

998
272613876 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đại 

học Y dƣợc 

Shing Mark

Ấp Hòa Hiệp, xã 

Ngọc Định, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Hòa Hiệp, xã 

Ngọc Định, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/07/2019
Công an 

Đồng Nai

43

000.00.12.H1

9-200723-

0017

Nguyễn Thế 

Trung

08/01/1

980
272655225 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
06/2019-06/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp An Bình, xã 

Trung Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp An Bình, xã 

Trung Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
01/10/2016

Công an 

Đồng Nai

44

000.00.12.H1

9-200722-

0003

ĐẶNG THỊ 

LOAN

10/02/1

990
272542715 Trung cấp 

điều dƣỡng
2012

Đại học Nguyễn 

Tất Thành
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

2848/5, ấp Phú 

Yên, xã Phú Trung, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

2848/5, ấp Phú 

Yên, xã Phú 

Trung, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

29/06/2012
Công an 

Đồng Nai



45

000.00.12.H1

9-200722-

0008

VŨ THU 

NGÂN

23/08/1

997
272568497 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện đại 

học Shing 

Mark

121, tổ 11, KP3A, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

121, tổ 11, 

KP3A, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/08/2012
Công an 

Đồng Nai

46

000.00.12.H1

9-200722-

0009

TRƢƠNG 

MINH 

HOÀI THI

13/03/1

992
272109441

Y sĩ đa khoa 2014
Trung cấp Quân 

Y 2
05/2019-05/2020

Bệnh viện đại 

học Y dƣợc 

Shing Mark

Ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Hàng Gòn, 

xã Hàng Gòn, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng 

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

12/05/2018
Công an 

Đồng Nai

47

000.00.12.H1

9-200721-

0005

Lê Thị 

Phƣơng 

Thảo

06/09/1

998
285633404 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-06/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

54/15, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

54/15, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

26/07/2013
Công an 

Bình Phƣớc

48

000.00.12.H1

9-200721-

0012

Huỳnh Thị 

Ánh Sớm

13/04/1

997
206186253 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Quảng Nam
10/2019-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

1048A, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1048A, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/05/2014

Công an 

Quảng 

Nam

49

000.00.12.H1

9-200720-

0005

Nguyễn Thị 

Hân

23/09/1

981
272604089

Y sĩ 2017

Trung cấp tổng 

hợp Đông Nam 

Á

05/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

Khu Kim Sơn, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Khu Kim Sơn, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng 

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

23/03/2013
Công an 

Đồng Nai

50

000.00.12.H1

9-200720-

0006

Nguyễn Tấn 

Hoàng

06/08/1

981
271393314 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Y 

khoa Pasteur
07/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

xã Túc Trƣng, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

xã Túc Trƣng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
28/08/2011

Công an 

Đồng Nai

51

000.00.12.H1

9-200720-

0007

Nguyễn Quý 

Hợp

09/07/1

976
271218657

Y sĩ 2014
Trung cấp Đại 

Việt TP.HCM
02/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Khu phố 4, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng 

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

16/06/2016
Công an 

Đồng Nai



52

000.00.12.H1

9-200720-

0018

Nguyễn Thị 

Phƣơng 

Thảo

12/02/1

997
194616720 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng

09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

09/12/2013

Công an 

Quảng 

Bình

53

000.00.12.H1

9-200720-

0026

Lê văn 

Huỳnh

18/01/1

993
272210914

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2019

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai 
05/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Ấp Sa Cá, xã Bình 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp Sa Cá, xã 

Bình An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

YHCT Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
22/05/2014

Công an 

Đồng Nai

54

000.00.12.H1

9-200720-

0029

Nguyễn Thị 

Thanh 

Tuyền

26/03/1

998
272596038 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-07/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

Ấp Tín Nghĩa, xã 

Xuân Thiện, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tín Nghĩa, 

xã Xuân Thiện, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/04/2016
Công an 

Đồng Nai

55

000.00.12.H1

9-200720-

0030

Trần Thị 

Trâm Anh

23/09/1

996
231080242 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Công 

nghệ và thƣơng 

mại Hà Nội

07/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/07/2012
Công an 

Gia Lai

56

000.00.12.H1

9-200720-

0031

Lê Nguyễn 

Nhƣ Quỳnh

15/09/1

997
251064676 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Yersin 

Đà Lạt
07/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Tân Hữu, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Hữu, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/03/2013
Công an 

Lâm Đồng

57

000.00.12.H1

9-200720-

0032

Nguyễn 

Thiên Ân

04/02/1

998
272735759 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn 

Đồng Nai

Ấp Tân Mỹ, 

phƣờng Bửu Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Tân Mỹ, 

phƣờng Bửu 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

28/02/2015
Công an 

Đồng Nai

58

000.00.12.H1

9-200717-

0001

Mang Thị 

Thanh Hằng

10/10/1

992
272333038 Trung cấp 

vật lý trị liệu
2015

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình 

Chi nhánh 

Bàu Xéo

Ấp Gia Hòa, xã 

Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Gia Hòa, xã 

Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU
15/05/2009

Công an 

Đồng Nai



59

000.00.12.H1

9-200717-

0005

Huỳnh Minh 

Toàn

08/08/1

997
233217183 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Đà 

Nẵng
08/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 5, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/10/2011
Công an 

Kon Tum

60

000.00.12.H1

9-200717-

0006

Nguyễn Thị 

Nhƣ Quỳnh

03/07/1

997
197380160 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Đà 

Nẵng
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 5, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/04/2014
Công an 

Quảng Trị

61

000.00.12.H1

9-200717-

0007

Phạm Thị 

Hƣơng

05/03/1

996
272637729 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
07/2019-04/2020

Bệnh viện đại 

học y dƣợc 

Shing Mark

Khu phố 2, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/08/2013
Công an 

Đồng Nai

62

000.00.12.H1

9-200717-

0019

Hoàng Anh 

Ngọc
194345602

Y sĩ đa khoa 2011
Cao đẳng Y tế 

Phú Thọ
02/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp Tân Yên, xã 

Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Yên, xã 

Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng 

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

14/02/2014

Công an 

Quảng 

Bình

63

000.00.12.H1

9-200717-

0021

Lƣơng Hùng 

Nam

02/02/1

989
271876716

Y sĩ đa khoa 2013
Trung cấp Quân 

Y 2
06/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp Ngô Quyền, xã 

Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Ngô Quyền, 

xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng 

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

27/03/2009
Công an 

Đồng Nai

64

000.00.12.H1

9-200716-

0002

Phạm Thị 

Hải Yến

30/01/1

998
0327986555 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Ấp 4, phƣờng An 

Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 4, phƣờng 

An Hoà, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

29/05/2014
Công an 

Đồng Nai

65

000.00.12.H1

9-200716-

0007

Ka Loan
27/07/1

993
250967289

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên
12/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

Số 1, Lý Thái Tổ, 

khu Phƣớc Hải, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Số 1, Lý Thái 

Tổ, khu Phƣớc 

Hải, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhi khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NHI
29/02/2020

Công an 

Lâm Đồng



66

000.00.12.H1

9-200716-

0012

Phan Thị 

Thƣơng

05/12/1

992
187184460 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2013

Đại học Y khoa 

Vinh
04/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 2, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/11/2009
Công an 

Nghệ An

67

000.00.12.H1

9-200716-

0015

Nguyễn Lê 

Nhƣ Quỳnh

21/08/1

998
272786898 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Hạnh 

Phúc

Ấp Tân Hữu, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Hữu, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/11/2015
Công an 

Đồng Nai

68

000.00.12.H1

9-200716-

0016
KA' HIỀN

26/10/1

998
251137110 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
09/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Hạnh 

Phúc

KP 5, đƣờng 

Nguyễn Khuyến, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

KP 5, đƣờng 

Nguyễn Khuyến, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/08/2014
Công an 

Lâm Đồng

69

000.00.12.H1

9-200716-

0021

Trần Thị 

Hồng Hạnh

06/04/1

985
272709834

Trung cấp 

vật lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

170/20/15B, KP9, 

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

170/20/15B, 

KP9, phƣờng 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU- PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

09/09/2014
Công an 

Đồng Nai

70

000.00.12.H1

9-200716-

0023

Nguyễn Thị 

Lê Giang

12/10/1

996
233212003 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

704/6B, khu phố 6, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

704/6B, khu phố 

6, phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/06/2011
Công an 

Kon Tum

71

000.00.12.H1

9-200716-

0026

Nguyễn Thị 

Ngọc Yến

12/12/1

998
272639657 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

244/28, khu phố 2, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

244/28, khu phố 

2, phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
14/10/2013

Công an 

Đồng Nai

72

000.00.12.H1

9-200716-

0027

Nguyễn 

Châu Huy

25/08/1

998
272691825 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Ấp Trung Hiếu, xã 

Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Trung Hiếu, 

xã Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
11/07/2014

Công an 

Đồng Nai



73

000.00.12.H1

9-200715-

0004

VŨ THỊ 

THỦY

18/10/1

985
271659442

Y sĩ 2015
Trung cấp Quân 

Y 2
07/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

368 Thành Thái, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

369 Thành Thái, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng 

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

02/03/2019
Công an 

Đồng Nai

74

000.00.12.H1

9-200715-

0022

Lâm Thanh 

Thủy

17/01/1

998
272738382 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện đại 

học Y dƣợc 

ShingMark

22/1 KP4, phƣờng 

Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

22/1 KP4, 

phƣờng Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/01/2015
Công an 

Đồng Nai

75

000.00.12.H1

9-200714-

0036

Hồ Thị Hoa
10/10/1

990
186992499 Điều dƣỡng 

viên
2011

Trƣờng Đại học 

Y khoa Vinh

01/10/2019-

01/07/2020

Phòng khám 

Đa khoa Sinh 

Hậu

KP 11A, phƣờng 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP 11A, phƣờng 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/03/2008
Công an 

Nghệ An

76

000.00.12.H1

9-200714-

0001

Đinh Quang 

Đạt

11/02/1

994
272332599

Bác sĩ 2012
Đại học Võ 

Trƣờng Toản
01/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
06/05/2020

Công an 

Đồng Nai

77

000.00.12.H1

9-200714-

0013

Đặng Thị 

Nga

25/11/1

995
272482648 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

29/06/2011
Công an 

Đồng Nai

78

000.00.12.H1

9-200714-

0018

Nguyễn Thị 

Liên

26/05/1

984
272879431

Bác sĩ 2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

12/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Nội-Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
10/01/2017

Công an 

Đồng Nai

79

000.00.12.H1

9-200714-

0021

NGUYỄN 

THANH 

LONG

27/03/1

984
271538414

Bác sĩ 2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

08/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
21/12/2008

Công an 

Đồng Nai



80

000.00.12.H1

9-200714-

0022

NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT

04/03/1

996
272538422 Cao đẳng hộ 

sinh
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

06/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/06/2012
Công an 

Đồng Nai

81

000.00.12.H1

9-200714-

0023

TRẦN THỊ 

NGỌC NỮ

19/11/1

998
272641566 Cao đẳng hộ 

sinh
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/12/2013
Công an 

Đồng Nai

82

000.00.12.H1

9-200714-

0024

LÊ THỊ 

THU 

PHƢƠNG

06/11/1

998
197358694 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
05/08/2019

Công an 

Quảng Trị

83

000.00.12.H1

9-200714-

0025

HOÀNG 

THỊ THÙY 

TRANG

24/12/1

997
197410672 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng

07/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/10/2014
Công an 

Quảng Trị

84

000.00.12.H1

9-200714-

0026

LÊ THÙY 

TRANG

31/10/1

998
272773407 Cao đẳng hộ 

sinh
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh
Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/01/2016
Công an 

Đồng Nai

85

000.00.12.H1

9-200714-

0027

LÊ THỊ 

QUỲNH

08/09/1

996
174877841 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Đà 

Nẵng
08/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/04/2014
Công an 

Thanh Hóa

86

000.00.12.H1

9-200714-

0028

NGUYỄN 

THỊ LAN 

ANH

27/07/1

997
194580126 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

28/03/2012

Công an 

Quảng 

Bình



87

000.00.12.H1

9-200714-

0029

LÊ THỊ 

HỒNG 

NHUNG

10/06/1

996
197369852 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y 

Dƣợc Đà Nẵng

01/08/2019-

01/07/2020

Bệnh viện Đa 

khoa KV 

Long Khánh

xã Triệu Hòa, 

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

31/10/2013
Công an 

Quảng Trị

88

000.00.12.H1

9-200714-

0030

NGUYỄN 

VĂN HUY

15/02/1

995
197304905

Kỹ thuật viên 

kỹ thuật hình 

ảnh y học

2018

Trƣờng Đại học 

Y Dƣợc- Đại 

học Huế

01/07/2019-

01/06/2020

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

KP Suối Tre, 

phƣờng Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

KP Suối Tre, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Hình ảnh y 

học

 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
09/05/2019

Công an 

Quảng Trị

89

000.00.12.H1

9-200714-

0031

VÕ THỊ 

NGỌC 

ÁNH

09/06/1

996
215384597 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y- 

Dƣợc Đà Nẵng

01/07/2019-

01/07/2020

Bệnh viện 

DDKKV 

Long Khánh

KP Núi Tung, 

phƣờng Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Kp Núi Tung, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

31/05/2011
Công an 

Bình Định

90

000.00.12.H1

9-200713-

0001

Nguyễn Thị 

Thu Hƣơng

07/08/1

997
206120859

Kỹ thuật viên 

kỹ thuật hình 

ảnh y học

2019

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y-

Dƣợc Đà Nẵng

01/07/2019-

31/05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa KV 

Long Khánh

KP Suối Tre, 

phƣờng Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

KP Suôi Tre, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Hình ảnh y 

học

 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
11/08/2013

Công an 

Quảng 

Nam

91

000.00.12.H1

9-200713-

0002
Ka Hiu

27/12/1

993
250919977

Bác sĩ 2018
Trƣờng Đại học 

Tây Nguyên

01/12/2018-

01/06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa KV 

Long Thành

Thôn 5, xã Liên 

Đầm, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

Khu tập thể, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Sản phụ khoa  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ 

KHOA

20/08/2009
Công an 

Lâm Đồng

92

000.00.12.H1

9-200713-

0003

Phùng Thị 

Hà

21/10/1

997
245294093 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng Đại học 

Tây Nguyên

25/09/2019-

01/07/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai

136/111 Đồng 

Khởi, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

136/111 Đông 

Khởi, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/03/2013
Công an 

Đăk Nông

93

000.00.12.H1

9-200713-

0017

Dƣơng Thị 

Quỳnh 

Hƣơng

16/09/1

998
272782823

Cao đẳng xét 

nghiệm y học 2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
01102019-

07/07/2020

Bệnh viện 

ĐK Đồng Nai

Nguyễn Văn Hoài, 

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nguyễn Văn 

Hoài, phƣờng 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
03/10/2015

Công an 

Đồng Nai

94

000.00.12.H1

9-200722-

0016

Lê Thị Tố 

Quyên 

15/12/1

996
272495543

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
08/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

30/08/2011
Công an 

Đồng Nai



95

000.00.12.H1

9-200715-

0015

Nguyễn Thị 

Thảo

02/06/1

993
187237216

Cao đẳng xét 

nghiệm y học 
2014

Cao đẳng Y tế 

Phú Thọ 
06/2019-03/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán 

Ấp Tân Lập, xã 

Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Tân Lập, xã 

Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Xét nghiệm
Kỹ thuật 

viên 

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
27/04/2010

Công an 

Nghệ An

96

000.00.12.H1

9-200710-

0008

Nguyễn 

Trần Tuyết 

Nhi

04/08/1

997
272613702

Cao đẳng 

điều dƣỡng 2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

20/06/2019-

20/03/2020

Bệnh viện 

ĐKKV Định 

Quán

470 tổ 9, KP Hiệp 

Đồng, thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

470 tổ 9, KP 

Hiệp Đồng, thị 

trấn Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/07/2013
Công an 

Đồng Nai

97

000.00.12.H1

9-200717-

0020

Lƣu Thị 

Liên

11/09/1

990
151976987 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2012

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
05/2016-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 10, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 10, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

03/06/2008
Công an 

Thái Bình

98

000.00.12.H

19-200619-

0012

Hoàng 

Danh Ngân

06/07/

1994
272328319 Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 

06/12/2018-

06/06/2020

Bệnh viejn 

quận Thủ 

Đức

Tổ 12, KP2, p. 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 12, KP2, p. 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Răng Hàm 

Mặt

Bác sĩ 

răng- 

hàm- 

mặt

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

9/7/2009
Công an 

Đồng Nai

1

000.00.12.H1

9-200707-

0032

Nguyễn Hải 

Tuyết

26/11/1

991
272596237

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh 
05/2015-07/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

1108, xã Bàu Hàm 

2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

1108, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/07/2013
Công an 

Đồng Nai

2

000.00.12.H1

9-200630-

0013

Đặng Minh 

Thông

30/10/1

989
197232427

Cử nhân xét 

nghiệm 
2019

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM
09/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

xã Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
18/07/2006

Công an 

Quảng Trị

3

000.00.12.H1

9-200629-

0003

Nguyễn Thị 

Hiên

03/04/1

986
272799373 CKI Da liễu 2020

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN GMHS 

nay đề nghị bổ 

sung Da liễu 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA DA LIỄU
09/06/2016

Công an 

Đồng Nai

4

000.00.12.H1

9-200702-

0001

Nguyễn 

Hồng Trang

22/01/1

988
024214161

Bác sĩ đa 

khoa 
2013

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

12/2018-07/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

259/4A, KP 3, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

259/4A, KP 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Ung 

bƣớu nay đề 

nghị bổ sung 

Nội khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
13/01/2010

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH



5

000.00.12.H1

9-200625-

0011

Quách Thị 

Thu Hiền 

09/09/1

980
221211847

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Học viện Quân 

Y 

Phƣờng Hiệp Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Phƣờng Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Siêu 

âm nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

22/06/2018
Công an 

Phú Yên

6

000.00.12.H1

9-200721-

0013

Tân Ngọc 

Thi

15/01/1

990
212650068

Thạc sĩ Thần 

Kinh và Tâm 

thần 

2017
Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
12/2018-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn 

Đồng Nai 

75/22/13E, phƣờng 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

75/22/13E, 

phƣờng Hiệp 

Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đã đƣợc cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Thần kinh và 

Tâm thần

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI THÀN 

KINH

19/06/2007

Công an 

Quảng 

Ngãi

7

000.00.12.H1

9-200714-

0019

Nguyễn Thị 

Hƣơng Loan

24/02/1

982
272840502

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 
2018

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
12/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

YHCT

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
28/10/2016

Công an 

Đồng Nai

8

000.00.12.H1

9-200714-

0020

TRẦN VĂN 

TIẾN

02/07/1

986
272819204

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

12/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Nội - 

Nhi 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
10/06/2016

Công an 

Đồng Nai

9

000.00.12.H1

9-200714-

0033

NGUYỄN 

THỊ ÁNH

26/03/1

978
272430707

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
12/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh 

Khu phố 5, phƣờng 

Xuân Hòa, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 5, 

phƣờng Xuân 

Hòa, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Siêu 

âm nay đề 

nghị điều 

chỉnh Chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

25/03/2011
Công an 

Đồng Nai

10

000.00.12.H1

9-200720-

0025

Trần Anh 

Khoa

05/08/1

994
272368591

Cử nhân xét 

nghiệm 
2019

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng 
8/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh CK 

xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
20/05/2017

Công an 

Đồng Nai

11

000.00.12.H1

9-200713-

0006

Vũ Thị 

Thanh Hằng
1990 272203994

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
12/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

ấp Bùi Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

ấp Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Siêu 

âm nay đề 

nghị điều 

chỉnh Đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
09/09/2016

Công an 

Đồng Nai

Tổng số: cấp mới: 98, cấp bổ sung: 11




